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TAN CANG PILOT COMPANY LIMITED

PLANNING TO LEAD THE SHIPS 12/03/2026 (Thursday)

TIDE TIME
Water
Level Vung Tau Cat Lai Flow

3.3 16:45 19:45
1.4 01:06 05:00
2.9 10:26 13:00
2.9 12:02 16:00
3.2 16:56 19:00

No. Pilot Arriving ship Draught Length GRT Wharf P.O.B Note Tug boat

1 Thịnh GH RIVER 9.2 180 19,279 P/s3 - CL7 01:30 Y/c MP A2-A5

2 Giang TD 55 3 53 299 P/s1 - TL
CL7 00:00 // 08

3 P.Thùy EVER COMPOSE 8.5 172 18,658 P/s1 - CL1 04:00 //0600; ttx A3-AB02

4 N.Cường WAN HAI 360 10.2 204 30,776 P/s3 - CL3 04:30 //0600 A2-A5

5 A.Tuấn - N.Hiển NYK ISABEL 9.9 210 27,003 P/s3 - CL4-5 08:00 // A1-A6

6 P.Tuấn CNC PUMA 10.9 186 31,999 P/s3 - CL5 09:00 // A1-A6

7 V.Hoàng MAERSK NUSSFJORD 9.7 172 25,805 P/s3 - CL7 14:00 // A6-AB02

8 Khái SM JAKARTA 8.2 168 16,850 P/s1 - BNPH 15:00 // tt xấu A3-08

9 M.Tùng -
M.Cường EVER OATH 10.3 195 27,025 P/s3 - BP7 15:30

Thả
neo,tăng
cường dây

A1-A6

10 V.Hải YM INSTRUCTION 9.7 173 16,488 P/s3 - CL1 16:00 // 08-TM

11 H.Trường MAERSK PORT KLANG 9.9 186 32,416 P/s3 - CL3 17:00 //2000 A1-A5

12 Vinh DONGJIN VOYAGER 9.75 173 18,559 P/s3 - CL4 16:00 //1900 A2-A6

13 Duy MẠNH HẢI PHÁT 36 5.6 79 2,109 G5 - CanGio 08:00 ĐX, SR

14 N.Trường PHÚ QUÝ 126 6.1 100 4,332 P/s1 -
CanGio 15:00 ĐX,SR, tt

xấu


